
TT NGÀY SINH NƠI SINH GIỚI TÍNH GHI CHÚ

1 Phạm Trần Hoàng Anh 22/7/2005 Quảng Nam Nam

2 Trần Minh Đức 24/7/2005 Đà Nẵng Nam

3 Đỗ Thành Giang 14/11/2005 Thái Bình Nam

4 Nguyễn Lưu Hoàng Hiếu 5/9/2005 Đà Nẵng Nữ

5 Nguyễn Khoa Duy Hoàng 11/7/2005 Đà Nẵng Nam

6 Lê Minh Huân 18/7/2005 Đà Nẵng Nam

7 Tô Hữu Hùng 4/11/2005 Đà Nẵng Nam

8 Ngô Quốc Hưng 26/3/2005 Đà Nẵng Nam

9 Lê Ngọc Quỳnh Hương 12/11/2005 Đà Nẵng Nữ

10 Lê Việt Huy 3/6/2005 Đà Nẵng Nam

11 Mai Trọng Khải 4/6/2005 Đà Nẵng Nam

12 Trương Hồng Khánh 16/8/2005 Đà Nẵng Nam

13 Nguyễn Phú Nguyên Khoa 13/4/2005 Đà Nẵng Nam

14 Trần Đình Khoa 8/2/2005 Đà Nẵng Nam

15 Nguyễn Văn Lượng 19/5/2005 Đà Nẵng Nam

16 Nguyễn Hoàng Minh 30/10/2005 Đà Nẵng Nam

17 Huỳnh Thùy My 6/6/2005 Đà Nẵng Nữ

18 Dương Thị Na Na 26/7/2005 Đà Nẵng Nữ

19 Nguyễn Hồ Thu Ngân 20/10/2005 Đà Nẵng Nữ

20 Hồ Thị Hồng Ngọc 20/10/2004 Đà Nẵng Nữ

21 Trần Mỹ Ngọc 11/7/2005 Đà Nẵng Nữ

22 Phạm Văn Nguyên 27/6/2005 Đà Nẵng Nam

23 Trần Thị Bảo Nguyên 26/10/2005 Đà Nẵng Nữ

24 Hồ Trần Minh Nguyên 30/12/2005 Đà Nẵng Nam

25 Trần Hoàng Nhân 7/8/2005 Đà Nẵng Nam

26 Chế Thị Tố Nhi 12/9/2005 Đà Nẵng Nữ

27 Nguyễn Tiến Phước 11/12/2005 Đà Nẵng Nam

28 Nguyễn Hoàng Hoài Phương 2/8/2005 Đà Nẵng Nữ

29 Phạm Phan Như Quỳnh 24/10/2005 Đà Nẵng Nữ

30 Huỳnh Ngọc Tài 8/5/2005 Đà Nẵng Nam

31 Tô Thị Mỹ Thân 19/12/2005 Quảng Nam Nữ

32 Đỗ Anh Thư 20/3/2005 Đà Nẵng Nữ

33 Nguyễn Thành Tiến 21/4/2005 Đà Nẵng Nam

34 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang 22/7/2005 Đà Nẵng Nữ

35 Văn Vũ Cát Tường 21/11/2005 Đà Nẵng Nam

36 Trần Vọng Lương Uy 6/12/2005 Đà Nẵng Nữ

37 Phan Thị Nhật Uyên 2/9/2005 Đà Nẵng Nữ

38 Nguyễn Thanh Việt 4/3/2005 Đà Nẵng Nam

39 Lê Văn Hoàng Vũ 13/4/2005 Đà Nẵng Nam

40 Huỳnh Nguyễn Dạ Vy 18/6/2005 Đà Nẵng Nữ

Đặng Hùng Thương
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